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1 M-1 Ngô Đức Thuận 26/09/1990 Nam SXCT 91225614 TT Huế Không khám sức khỏe

2 M-2 Trần Văn Lân 05/01/1990 Nam SXCT 91207567 Nam Định Không khám sức khỏe

3 M-3 Vũ Bá Đông 22/06/1991 Nam SXCT 91211442 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

4 M-4 Hà Văn Tuấn Anh 24/08/2000 Nam SXCT 91210645 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

5 M-5 Nguyễn Viết An 10/08/1998 Nam SXCT 91215864 Nghệ An Không khám sức khỏe

6 M-6 Nguyễn Thế Đại 06/10/1996 Nam SXCT 91207505 Nam Định Không khám sức khỏe

7 M-7 Nguyễn Văn Chung 14/07/2003 Nam SXCT 91214044 Nghệ An Không khám sức khỏe

8 M-8 Bùi Thế Anh 20/10/1987 Nam SXCT 90900493 Lao động CBT Khám sức khỏe

9 M-9 Lường Văn Chúc 20/07/1999 Nam SXCT 91227474 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

10 M-10 Hoàng Mạnh Nhất 12/07/2000 Nam SXCT 50113469 Thanh Hóa Khám sức khỏe

11 M-11 Mai Tiến Dũng 15/05/1997 Nam SXCT 91214015 Nghệ An Không khám sức khỏe

12 M-12 Ngô Xuân Hiếu 12/12/1997 Nam SXCT 91214596 Nghệ An Không khám sức khỏe

13 M-13 Hoàng Văn Dũng 02/11/1987 Nam SXCT 91230014 Khánh Hòa Không khám sức khỏe

14 M-14 Trần Văn Tuấn 19/10/1991 Nam SXCT 91218032 Nghệ An Không khám sức khỏe

15 M-15 Trần Văn Anh 20/01/1991 Nam SXCT 91211358 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

16 M-16 Lê Trọng Quân 04/11/1987 Nam SXCT 90900188 Lao động CBT Khám sức khỏe

17 M-17 Nguyễn Đình Sơn 27/09/2000 Nam SXCT 91215980 Nghệ An Không khám sức khỏe

18 M-18 Đào Khả Tiến 10/11/2002 Nam SXCT 91226902 Kon Tum Không khám sức khỏe

19 M-19 Vũ Trọng Trường 11/12/1999 Nam SXCT 91211235 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

20 M-20 Trần Xuân Luân 31/12/1999 Nam SXCT 91214314 Nghệ An Không khám sức khỏe

21 M-21 Nguyễn Đức Phong 13/07/2002 Nam SXCT 91207628 Nam Định Không khám sức khỏe

22 M-22 Phạm Hồng Sơn 31/07/1999 Nam SXCT 91207537 Nam Định Không khám sức khỏe

23 M-23 Nguyễn Đình Hiển 06/11/1991 Nam SXCT 91205250 Bắc Giang Không khám sức khỏe

24 M-24 Phạm Quang Diễn 01/09/1994 Nam SXCT 91204259 Phú Thọ Không khám sức khỏe

25 M-25 Ngô Xuân Trực 21/01/2001 Nam SXCT 91215843 Nghệ An Không khám sức khỏe

26 M-26 Nguyễn Văn Chung 08/06/1990 Nam SXCT 90900422 Lao động CBT Khám sức khỏe

27 M-27 Lê Quốc Hiệp 01/10/1996 Nam SXCT 91211430 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

28 M-28 Vũ Văn Thanh 02/09/1986 Nam SXCT 91208357 Thái Bình Không khám sức khỏe

29 M-29 Nguyễn Văn Tròn 20/10/1984 Nam SXCT 91215393 Nghệ An Không khám sức khỏe

30 M-30 Lại Văn Tài 20/11/1997 Nam SXCT 91214570 Nghệ An Không khám sức khỏe

31 M-31 Luân Đức Tôn 12/11/2000 Nam SXCT 91203562 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

32 M-32 Ngô Sĩ Long Nhật 17/09/2002 Nam SXCT 91214607 Nghệ An Không khám sức khỏe

33 M-33 Nguyễn Tiến Đạt 20/07/2002 Nam SXCT 91204384 Phú Thọ Không khám sức khỏe

34 M-34 Nguyễn Đình Kiên 10/09/1990 Nam SXCT 91208344 Thái Bình Không khám sức khỏe

35 M-35 Cung Đình Lợi  27/10/1992 Nam SXCT 90900541 Lao động CBT Khám sức khỏe

36 M-36 Phạm Nhật Huy 27/02/1997 Nam SXCT 91224196 Quảng Bình Không khám sức khỏe

37 M-37 Lăng Thế Thìn 25/10/2000 Nam SXCT 91203506 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

38 M-38 Nguyễn Đình Định 26/06/1990 Nam SXCT 91210448 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

39 M-39 Vũ Anh Tú 22/11/1991 Nam SXCT 91207595 Nam Định Không khám sức khỏe

40 M-40 Nguyễn Văn Nhật 30/09/1997 Nam SXCT 91215836 Nghệ An Không khám sức khỏe

41 M-41 Đỗ Xuân Tùng 17/02/1985 Nam SXCT 90900014 Lao động CBT Khám sức khỏe

42 M-42 Nguyễn Tuấn Hùng 26/09/1994 Nam SXCT 91210583 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

43 M-43 Trần Hồng Quang 28/07/2000 Nam SXCT 91202639 Hà Nam Không khám sức khỏe

44 M-44 Vương Sỹ Vũ 18/11/2002 Nam SXCT 91200297 Hà Nội Không khám sức khỏe

45 M-45 Nguyễn Viết Tuấn 15/02/2000 Nam SXCT 91215256 Nghệ An Không khám sức khỏe
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46 M-46 Hoàng Văn Sơn 25/06/1999 Nam SXCT 91203574 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

47 M-47 Trần Ngọc Giang 10/09/1989 Nam SXCT 91207618 Nam Định Không khám sức khỏe

48 M-48 Phan Văn Đông 30/08/1995 Nam SXCT 91214774 Nghệ An Không khám sức khỏe

49 M-49 Nguyễn Văn Giáp 04/11/1994 Nam SXCT 91214034 Nghệ An Không khám sức khỏe

50 M-50 Nguyễn Đình Hưng 10/09/1989 Nam SXCT 91227421 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

51 M-51 Nguyễn Văn Táo 03/09/1988 Nam SXCT 91227468 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

52 M-52 Trần Văn Lanh 13/10/1992 Nam SXCT 91207635 Nam Định Không khám sức khỏe

53 M-53 Chu Tất Đức 10/06/1994 Nam SXCT 91210699 Thanh Hóa Khám sức khỏe

54 M-54 Ngô Quốc Dương 06/06/1990 Nam SXCT 91211505 Thanh Hóa Khám sức khỏe

55 M-55 Nguyễn Mạnh Dũng 11/07/1998 Nam SXCT 91201370 Hải Dương Không khám sức khỏe

56 M-56 Dương Văn Tiệp 01/04/1994 Nam SXCT 91202631 Hà Nam Không khám sức khỏe

57 M-57 Trương Quang Tuân 10/06/1999 Nam SXCT 91204726 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

58 M-58 Lê Đình Du 10/08/1991 Nam SXCT 91227105 Gia Lai Không khám sức khỏe

59 M-59 Võ Văn Tài 14/05/1988 Nam SXCT 90900371 Lao động CBT Khám sức khỏe

60 M-60 Lê Văn Cường 04/09/1999 Nam SXCT 91210678 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

61 M-61 Mai Văn Lâm 22/08/1999 Nam SXCT 91211472 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

62 M-62 Hoàng Hữu Sinh 12/06/1988 Nam SXCT 91210931 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

63 M-63 Nguyễn Huệ 12/07/1981 Nam SXCT 90411204 Lao động CBT Khám sức khỏe

64 M-64 Nguyễn Thanh Tuấn 25/10/1982 Nam SXCT 50121820 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

65 M-65 Nguyễn Văn Hoàng 20/05/1988 Nam SXCT 91211313 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

66 M-66 Trịnh Hoài Dương 20/04/2000 Nam SXCT 91215799 Nghệ An Không khám sức khỏe

67 M-67 Nguyễn Sỹ Núi 25/08/2002 Nam SXCT 91218013 Nghệ An Không khám sức khỏe

68 M-68 Nguyễn Văn Tùng 23/01/1999 Nam SXCT 91207680 Nam Định Không khám sức khỏe

69 M-69 Phan Tiến Cường 21/02/2002 Nam SXCT 91226021 Quảng Nam Không khám sức khỏe

70 M-70 Hà Văn Giang 25/12/1995 Nam SXCT 91208380 Thái Bình Không khám sức khỏe

71 M-71 Nguyễn Văn Sơn 30/12/1999 Nam SXCT 91215567 Nghệ An Không khám sức khỏe

72 M-72 Nguyễn Đăng Quỳnh 19/08/1999 Nam SXCT 91211321 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

73 M-73 Vũ Ngọc Thống 10/10/1992 Nam SXCT 91215112 Nghệ An Không khám sức khỏe

74 M-74
Nguyễn Văn Trường 

Em
01/09/1991 Nam SXCT 91231453 An Giang Không khám sức khỏe

75 M-75 Hoàng Văn Hai 14/11/1989 Nam SXCT 91230712 Tây Ninh Không khám sức khỏe

76 M-76 Nguyễn Đức Hòa 03/10/2002 Nam SXCT 91215248 Nghệ An Không khám sức khỏe

77 M-77 Phạm Tiến Quân 25/10/2002 Nam SXCT 91204387 Phú Thọ Không khám sức khỏe

78 M-78 Ngô Tiến Nhật 18/11/1993 Nam SXCT 91215394 Nghệ An Không khám sức khỏe

79 M-79 Vương Đắc Tuấn 22/08/2002 Nam SXCT 91200206 Hà Nội Không khám sức khỏe

80 M-80 Trần Thành Long 08/10/1997 Nam SXCT 91202662 Hà Nam Không khám sức khỏe

81 M-81 Lê Tiến Bắc 09/08/2001 Nam SXCT 91214117 Nghệ An Không khám sức khỏe

82 M-82 Nguyễn Đức Hiếu 20/01/1998 Nam SXCT 91215272 Nghệ An Không khám sức khỏe

83 M-83 Nguyễn Văn Thông 29/01/1997 Nam SXCT 91230921 Đồng Nai Không khám sức khỏe

84 M-84 Lê Văn Lực 18/03/2002 Nam SXCT 91211277 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

85 M-85 Nguyễn Ái Quốc 07/04/2002 Nam SXCT 91227728 Đăk Nông Không khám sức khỏe

86 M-86 Thái Văn Hữu 24/10/1997 Nam SXCT 91215231 Nghệ An Không khám sức khỏe

87 M-87 Phan Tiến Dũng 29/08/2002 Nam SXCT 91226020 Quảng Nam Không khám sức khỏe

88 M-88 Nguyễn Văn An 10/08/1999 Nam SXCT 91201226 Hải Dương Không khám sức khỏe

89 M-89 Phạm Trọng Thường 03/01/1989 Nam SXCT 91215947 Nghệ An Không khám sức khỏe

90 M-90
Lê Đình

 Thành
08/03/2001 Nam SXCT 91227706 Đăk Nông Không khám sức khỏe

91 M-91 Nguyễn Quốc Lập 30/07/2001 Nam SXCT 50109518 Hưng Yên Không khám sức khỏe

92 M-92 Phạm Văn Toán 24/06/1984 Nam SXCT 90900082 Lao động CBT Khám sức khỏe

93 M-93 Lê Tuấn Anh 15/11/1999 Nam SXCT 91211385 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

94 M-94 Lê Quang Linh 11/04/1998 Nam SXCT 91210812 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



95 M-95 Lê Huy Hoàng 10/04/1982 Nam SXCT 90410286 Lao động CBT Khám sức khỏe

96 M-96 Phạm Hải Sâm 12/08/1982 Nam SXCT 90410039 Lao động CBT Khám sức khỏe

97 M-97 Trần Hồng Đức 04/08/1982 Nam SXCT 91214142 Nghệ An Không khám sức khỏe

98 M-98 Trần Đức Sáng 25/10/1999 Nam SXCT 91207631 Nam Định Không khám sức khỏe

99 M-99 Bùi Sỹ Hoàng 10/10/1997 Nam SXCT 91210906 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

100 M-100 Ngô Văn Chính 30/10/2000 Nam SXCT 91207550 Nam Định Không khám sức khỏe

101 M-101 Nguyễn Văn Triệu 02/07/1989 Nam SXCT 91210908 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

102 M-102 Nguyễn Công Sỹ 07/05/2003 Nam SXCT 91210349 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

103 M-103 Nguyễn Văn Duy 17/10/2000 Nam SXCT 91200380 Hà Nội Không khám sức khỏe

104 M-104 Lê Khả Mạnh 02/03/1987 Nam SXCT 91210392 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

105 M-105 Nguyễn Thanh Tân 03/03/1987 Nam SXCT 91232351 Cần Thơ Không khám sức khỏe

106 M-106 Trần Đình Kiên 05/09/1989 Nam SXCT 90900372 Lao động CBT Khám sức khỏe

107 M-107 Phùng Văn Đại 29/06/2002 Nam SXCT 91202632 Hà Nam Không khám sức khỏe

108 M-108 Nguyễn Đức Mạnh 15/09/2002 Nam SXCT 91218015 Nghệ An Không khám sức khỏe

109 M-109 Trần Văn Phượng 27/08/1999 Nam SXCT 91215032 Nghệ An Không khám sức khỏe

110 M-110 Đoàn Văn Hùng 19/12/1995 Nam SXCT 91208305 Thái Bình Không khám sức khỏe

111 M-111 Trần Công Đạt 18/01/2000 Nam SXCT 91230008 Khánh Hòa Không khám sức khỏe

112 M-112 Huỳnh Ngọc Bá Tấn 21/02/2001 Nam SXCT 91226060 Quảng Nam Không khám sức khỏe

113 M-113 Đỗ Quang Trung 05/11/1996 Nam SXCT 91204977 Bắc Giang Không khám sức khỏe

114 M-114 Phạm Văn Đại 06/07/1997 Nam SXCT 91227469 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

115 M-115 Hoàng Quốc Hưng 04/03/1997 Nam SXCT 91204731 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

116 M-116 Hà Trung Dũng 15/06/2003 Nam SXCT 91211026 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

117 M-117 Lê Ngọc Minh 05/04/2002 Nam SXCT 91207717 Nam Định Không khám sức khỏe

118 M-118 Lê Văn Hoàng 09/10/2003 Nam SXCT 91200116 Hà Nội Không khám sức khỏe

119 M-119 Nguyễn Văn Trọng 10/02/1998 Nam SXCT 91215066 Nghệ An Không khám sức khỏe

120 M-120 Đoàn Tiến Dũng 31/01/2003 Nam SXCT 91227709 Đăk Nông Không khám sức khỏe

121 M-121 Nguyễn Văn Chiến 28/08/2001 Nam SXCT 91214403 Nghệ An Không khám sức khỏe

122 M-122 Trịnh Xuân Cường 17/02/1987 Nam SXCT 91215682 Nghệ An Không khám sức khỏe

123 M-123 Lê Văn Trường 27/09/1994 Nam SXCT 91227106 Gia Lai Không khám sức khỏe

124 M-124 Bùi Công Đoàn 14/01/1998 Nam SXCT 91208319 Thái Bình Không khám sức khỏe

125 M-125 Dương Quỳnh Anh 24/04/1999 Nữ SXCT 91210505 Thanh Hóa Khám sức khỏe

126 M-126 Nguyễn Khắc Công 10/10/2003 Nam SXCT 91203925 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

127 M-127 Trần Công Sơn 27/01/2003 Nam SXCT 91230007 Khánh Hòa Không khám sức khỏe

128 M-128 Lê Huy Hòa 03/01/2001 Nam SXCT 91206809 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

129 M-129 Vũ Quyết Chiến 08/03/2001 Nam SXCT 91207622 Nam Định Không khám sức khỏe

130 M-130 Nguyễn Văn Huy 23/02/2000 Nam SXCT 91214012 Nghệ An Không khám sức khỏe

131 M-131 Phạm Văn Bình 16/10/1993 Nam SXCT 91211247 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

132 M-132 Trương Khắc Tuấn 23/07/1999 Nam SXCT 91211323 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

133 M-133 Dương Văn Lợi 20/02/1989 Nam SXCT 50105324 Bắc Giang Không khám sức khỏe

134 M-134 Chu Quang Trưởng 10/09/2002 Nam SXCT 91207600 Nam Định Không khám sức khỏe

135 M-135 Nguyễn Văn Vinh 31/08/2002 Nam SXCT 91200185 Hà Nội Không khám sức khỏe

136 M-136 Đỗ Văn Viễn 06/02/1992 Nam SXCT 91226332 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

137 M-137 Trần Văn Tình 01/02/1989 Nam SXCT 91215675 Nghệ An Không khám sức khỏe

138 M-138 Trần Văn Hùng 14/09/1987 Nam SXCT 90900292 Lao động CBT Khám sức khỏe

139 M-139 Nguyễn Văn Tuấn 06/10/1998 Nam SXCT 91215803 Nghệ An Không khám sức khỏe

140 M-140 Lê Cảnh Dương 06/03/1988 Nam SXCT 91214102 Nghệ An Không khám sức khỏe

141 M-141 Nguyễn Thái Sinh 18/05/1997 Nam SXCT 91218027 Nghệ An Không khám sức khỏe

142 M-142 Lê Văn Nghị 10/06/1990 Nam SXCT 91211563 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

143 M-143 Phạm Văn Hiếu 25/05/1991 Nam SXCT 91211941 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



144 M-144 Mai Chí Thùy 23/09/1990 Nam SXCT 91207515 Nam Định Không khám sức khỏe

145 M-145 Nguyễn Tôn Đông 28/09/1993 Nam SXCT 91211732 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

146 M-146 Hồ Văn Cường 10/05/1990 Nam SXCT 91218123 Nghệ An Không khám sức khỏe

147 M-147 Bùi Xuân Hiếu 18/04/2003 Nam SXCT 91204737 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

148 M-148 Vũ Quốc Khánh 30/01/2002 Nam SXCT 91202628 Hà Nam Không khám sức khỏe

149 M-149 Nguyễn Văn Lộc 15/01/1996 Nam SXCT 91215084 Nghệ An Không khám sức khỏe

150 M-150 Lê Văn Long 16/10/1997 Nam SXCT 91210529 Thanh Hóa Không khám sức khỏe






